
	

CĐ HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAMMẫu 1

CĐ BỘ PHẬN …………………………..



	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày      tháng       năm 2019


DANH SÁCH CÁC CHÁU THIẾU NHI LÀ CON CBVC 
NHẬN QUÀ  01/ 6/ 2019
	TT
	Họ tên con
	Họ và tên CBVC
	Năm sinh
	lớp
	Ghi chú
(Tên đơn vị của bố)
	Số tiền (đ)

	
	
	
	
	
	
	100.000

	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	


		(Yêu cầu lập danh sách theo trang dọc A4)

	TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH CĐBP
(Ký ghi rõ họ và tên)

	TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN HỌC VIỆN
(Ký ghi rõ họ và tên)



	Mẫu 2


	CĐ HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
CĐ BỘ PHẬN ………………………………..



	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày      tháng       năm 2019


DANH SÁCH CÁC CHÁU LÀ CON CBVC
ĐẠT DANH HIỆU HỌC SINH GIỎI CÁC CẤP NĂM HỌC 2018 - 2019

	TT
	Họ và tên con
	Họ và tên CBVC
	Lớp
	Thành tích học tập
	Ghi chú
(Tên đơn vị của bố)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


       			(Yêu cầu lập danh sách theo trang dọc A4)
	TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH CĐBP
(Ký ghi rõ họ và tên)

	TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN HỌC VIỆN
(Ký ghi rõ họ và tên)



Ghi chú: Học sinh đạt giải trong các kỳ thi quốc gia, Học sinh giỏi cấp quốc gia: 250.000đ/cháu, Học sinh đạt giải trong các kỳ thi cấp tỉnh, thành phố, HSG cấp tỉnh thành phố (Trung ương): 200.00đ/cháu, Học sinh đạt giải trong các kỳ thi cấp quận huyện, HSG cấp quận huyện: 150.000 đ/cháu, HSG cấp trường: 100.000đ/cháu
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